
SỞ Y TẾ HÀ GIANG                                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BVĐK QUANG BÌNH                                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                                                                                                

Số:        /DS-BVĐK                                                   Quang Bình, ngày 24  tháng  6 năm 2024 

 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ  

 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện đa khoa huyện Quang Bình  

2. Địa chỉ: Tổ 5 thị trấn Yên Bình huyện Quang Bình tỉnh Hà Giang  

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 1 Từ 7h00 -11h00p và  13h30p -  17h30p, từ thứ 2  đến  

thứ 6 hàng tuần . 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

 

STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh2  

Vị trí chuyên 

môn 3 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh khác 

(nếu có)4 

Ghi 

chú5 

 

 

 

1 

 

Hoàng Hải Võ 

000814/HAG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa  Hồi . Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn khác theo 

danh mục được Giám đốc Sở y 

tế phê duyệt 

Từ 7h00p-11h00p 

và từ 13h30p -

17h30p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Bác sỹ KBCB 

chuyên Hồi sức 

cấp cứu- Giám 

đốc  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 

 

 

 

 



 

 

2 Hoàng Văn Thanh 
0003178/HAG-

CCHN 

Khám bệnh chữa bệnh chuyên 

khoa Sản phụ khoa.Thực hiện 

các kỹ thuật chuyên môn khác 

theo danh mục được Giám đốc 

Sở Y tế phê duyệt  

Từ 7h00p-11h00p 

và từ 13h30p -

17h30p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Bác sỹ KBCB 

chuyên khoa 

Sản phụ khoa-   

Phó giám đốc -  

  

 

 

 

 

3 

 

Hoàng Thị Huyền 

000509/HAG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội. Thực hiện  các kỹ 

thuật chuyên môn theo danh 

mục được Giám đốc Sở Y tế 

phê duyệt 

Từ 7h00p-11h00p 

và từ 13h30p -

17h30p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Bác sỹ KBCB 

chuyên khoa 

Nội- Phó Giám 

đốc  

11h40p-13h20p và từ 

17h40p đến 21h các ngày 

từ thứ 2 đến thứ 6 

Từ 8h đến 21h các ngày 

thứ 7, chủ  nhật, ngày lễ  

( tại phòng khám BS     

Hoàng Thị Huyền  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

Hà Hữu Tình 

001531/HAG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa răng hàm mặt  

Từ 7h00p-11h00p 

và từ 13h30p -

17h30p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Bác sỹ khám 

và điều trị -Phụ 

trách khoa Liên 

chuyên khoa  

11h40p-13h20p và từ 

17h40p đến 21h các ngày 

từ thứ 2 đến thứ 6 

Từ 8h đến 21h các ngày 

thứ 7, chủ  nhật, ngày lễ  

( tại phòng khám BS Hà 

Hữu Tình  ) 

 

 

 

 

5 

 

Nông Thị Hồng 

001533/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 7/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y. 

Từ 7h00p-11h00p 

và từ 13h30p -

17h30p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng 

chăm sóc 

người bệnh   
  

 

 

6 
 

Nguyễn Thị Loan 

001545/HAG-

CCHN 

Chăm sóc người bệnh, thực 

hiện các kỹ thuật chuyên môn 

điều dưỡng đa khoa 

Từ 7h00p-11h00p 

và từ 13h30p -

17h30p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng 

chăm sóc 

người bệnh 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7 

 

Lục Thị Nhọi 

0003157/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 7/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng  

Từ 7h00p-11h00p 

và từ 13h30p -

17h30p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng 

chăm sóc 

người bệnh 

  

 

 

 

8 

 

 

Đặng Thị Chiều 

003924/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 7/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp hộ sinh 

Từ 7h00p-11h00p 

và từ 13h30p -

17h30p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Hộ sinh  chăm 

sóc người bệnh 
  

 

 

 

9 

 

 

Tạ Thị Dung 

001559/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 7/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng 

Từ 7h00p-11h00p 

và từ 13h30p -

17h30p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng 

chăm sóc 

người bệnh 

  

 

 

10 

 

Trần Thị Thắm 

0003172/HAG-

CCHN 

Chăm sóc người bệnh, Thực 

hiện các kỹ thuật chuyên môn 

của Đại học Điều dưỡng đa 

khoa  

Từ 7h00p-11h00p 

và từ 13h30p -

17h30p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Trưởng phòng 

điều dưỡng  
  

 

11 
Lù Thị Thái Huyền 

004517/HAG-

CCHN 
Khám bệnh , chữa bệnh đa khoa 

Từ 7h00p-11h00p 

và từ 13h30p -

17h30p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Bác sỹ khám 

và điều trị 

người bệnh   
  

 

 

 

 

12 
Mai Văn Thuật 

003698/HAG-

CCHN 

Khám bệnh , chữa bệnh chuyên 

khoa ngoại  

Từ 7h00p-11h00p 

và từ 13h30p -

17h30p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Bác sỹ KBCB 

chuyên khoa 

ngoại – Trưởng 

khoa Ngoại 

tổng hợp  

12h00p-13h00p và từ 

17h40p đến 21h30p các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 6 

Từ 7h35p đến 21h30 các 

ngày thứ 7, chủ  nhật, 

ngày lễ  

( tại phòng khám BS Thu- 

Thuật   ) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

13 
Nguyễn Văn Huệ 

001507/HAG-

CCHN 

Khám bệnh , chữa bệnh chuyên 

khoa ngoại 

Từ 7h00p-11h00p 

và từ 13h30p -

17h30p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Bác sỹ khám 

và điều trị 

người bệnh  
  

 

 

 

14 

 

Hoàng Văn Dâng 

001517/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo thông tư  số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 7/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng 

Từ 7h00p-11h00p 

và từ 13h30p -

17h30p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng 

chăm sóc 

người bệnh 

  

 

 

 

15 

 

Hoàng Thị Mai 

004101/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo thông tư  số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 7/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng 

Từ 7h00p-11h00p 

và từ 13h30p -

17h30p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng 

chăm sóc 

người bệnh 

  

 

 

 

16 

 

Lệnh Thị Hường 

001542/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo thông tư  số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 7/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng 

Từ 7h00p-11h00p 

và từ 13h30p -

17h30p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng 

chăm sóc 

người bệnh 

  

 

 

 

17 

 

Nguyễn Thị Huyền 

0003154/HAG-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn y sỹ đa khoa 

Từ 7h00p-11h00p 

và từ 13h30p -

17h30p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng 

chăm sóc 

người bệnh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

18  

Phùng Văn Thành 

001196/HAG-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Từ 7h00p-11h00p 

và từ 13h30p -

17h30p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Bác sỹ khám 

và điều trị 

người bệnh  

11h40p-13h20p và từ 

17h40p đến 21h các ngày 

từ thứ 2 đến thứ 6 

Từ 7h đến 22h các ngày 

thứ 7, chủ  nhật, ngày lễ  

( tại phòng khám Quang 

Bình – BS Phùng Văn 

Thành  ) 

 

 

 

 

19 

 

Hoàng Thị Luật 

001544/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo thông tư  số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 7/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng 

Từ 7h00p-11h00p 

và từ 13h30p -

17h30p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng 

chăm sóc 

người bệnh 

  

 

 

 

20 

 

Trần Thị Hồng 

0003155/HAG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn khác theo danh mục được 

Giám dốc Sở Y tế phê duyệt  

Từ 7h00p-11h00p 

và từ 13h30p -

17h30p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Bác sỹ khám 

và điều trị 

người bệnh 

  

 

 

 

21 Tạ Thị Bích 
001555/HAG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa nhi 

Từ 7h00p-11h00p 

và từ 13h30p -

17h30p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Bác sỹ khám 

và điều trị 

người bệnh- 

Trưởng khoa 

Nhi  

11h40p-13h20p và từ 

17h40p đến 21h các ngày 

từ thứ 2 đến thứ 6 

Từ 8h đến 22h các ngày 

thứ 7, chủ  nhật, ngày lễ  

( tại phòng khám BS Tạ 

Thị Bích   ) 

 

 

 

 

22 

 

Ngọc Thị Dung 

001525/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo thông tư  số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 7/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng 

Từ 7h00p-11h00p 

và từ 13h30p -

17h30p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng 

trưởng khoa 

Nhi 
  

 

 

 

Hoàng Thị Mai 

001516/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo thông tư  số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

Từ 7h00p-11h00p 

và từ 13h30p -

Điều dưỡng 

chăm sóc 
 

 

 



23 ngày 7/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng 

17h30p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

người bệnh   

 

 

 

 

 

 

 

24 Phạm Thanh Hà 
003954/HAG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa nhi 

Từ 7h00p-

11h00p và từ 

13h30p -17h30p 

Từ thứ 2 đến thứ 

6 

Bác sỹ khám 

và điều trị 

người bệnh  

11h40p - 13h20p và từ 17 

h 40p đến 21 h các ngày 

từ thứ 2 đến thứ 6. 

Từ 8 h đến 21 h các ngày 

thứ 7, chủ nhật, ngày lễ 

( tại Phòng Khám Hà Phi 

) 

 

 

 

25 Đoạn Thị Lư 
001532/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo thông tư  số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 7/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng 

Từ 7h00p-11h00p 

và từ 13h30p -

17h30p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng 

chăm sóc 

người bệnh  
  

 

 

 

26 
Hoàng Thị Thoa 

001571/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo thông tư  số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 7/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng 

Từ 7h00p-11h00p 

và từ 13h30p -

17h30p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng 

chăm sóc 

người bệnh  

11h10p - 13h20pvà từ 

17h40p đến 21h các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 6 

(Tại phòng khám bác sỹ 

Tố - Chính  ) 
 

 

 

 

 

27 
Hoàng Văn Hậu 

000217/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo thông tư  số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 7/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh,kỹ 

thuật y 

Từ 7h00p-11h00p 

và từ 13h30p -

17h30p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng 

chăm sóc 

người bệnh 

  

 

 

 

 

Mai Hoàng Dưỡng 

0003167/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo thông tư  số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 7/10/2015 quy định mã số, 

Từ 7h00p-11h00p 

và từ 13h30p -

17h30p 

Điều dưỡng 

chăm sóc 

người bệnh 

 

 

 

 



 

 

28 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 

 

Hoàng Văn Huấn 

003956/HAG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Sản phụ khoa 

Từ 7h00p-11h00p 

và từ 13h30p -

17h30p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Bác sỹ khám 

và điều trị 

người bệnh – 

Trưởng khoa 

Sản  

Từ 11h40p-13h20p và từ 

17h40p- 21h 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Từ 8h đến 21h các ngày 

thứ 7, chủ nhật, ngày lễ 

( tại phòng khám BS 

Hoàng Văn Huấn  ) 

 

 

 

30 

 

Hoàng Thu Đời 

004296/HAG-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh  đa khoa  

Từ 7h00p-11h00p 

và từ 13h30p -

17h30p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Bác sỹ khám 

và điều trị 

người bệnh 

  

 

 

 

31 

 

 

Hoàng Thị Minh 

001548/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo thông tư  số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 7/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp, hộ sinh 

Từ 7h00p-11h00p 

và từ 13h30p -

17h30p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều Dưỡng 

trưởng khoa 

Sản  
  

 

 

32 Dương Thị Phòng 
001551/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo thông tư  số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 7/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp, hộ sinh 

Từ 7h00p-11h00p 

và từ 13h30p -

17h30p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng 

chăm sóc 

người bệnh 

  

 

 

 

 

Hoàng Thị Ngọc 
001552/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo thông tư  số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 7/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

Từ 7h00p-11h00p 

và từ 13h30p -

17h30p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng 

chăm sóc 

người bệnh 

 

 

 

 

 



33 nghiệp, hộ sinh  

 

 

 

 

 

 

 

 

34 

 

Hoàng Thị Phung 

003925/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo thông tư  số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 7/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp, điều dưỡng, hộ sinh,kỹ 

thuật y 

Từ 7h00p-11h00p 

và từ 13h30p -

17h30p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng 

chăm sóc 

người bệnh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 Nguyễn Thị Hải 
001572/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo thông tư  số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 7/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp, hộ sinh 

Từ 7h00p-11h00p 

và từ 13h30p -

17h30p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng 

chăm sóc 

người bệnh 

  

 

 

 

 

36 

 

Hoàng Thị Huế 

002008/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo thông tư  số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 7/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng 

Từ 7h00p-11h00p 

và từ 13h30p -

17h30p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng 

chăm sóc 

người bệnh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tạ Ngọc Cương 

003532/HAG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Tai mũi họng  

Từ 7h00p-11h00p 

và từ 13h30p -

17h30p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Bác sỹ khám 

và điều trị 

người bệnh – 

Trưởng khoa 

Khám Bệnh  

11h40p - 13h20p và từ 

17h40p đến 21h các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 6 

Từ 8h đến 21h các ngày 

thứ 7, chủ nhật, ngày lễ 

 

 

 

 

 



37 ( Tại phòng khám Tai –

Mũi – Họng  Bs Tạ Ngọc 

Cương ) 

 

 

 

 

 

 

 

38 
Nguyễn Như Thế 

003166/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 7/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y 

Từ 7h00p-11h00p 

và từ 13h30p -

17h30p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng 

chăm sóc 

người bệnh 

  

 

 

 

39 

 

 

Nguyễn Thị Hiền 

001530/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo thông tư  số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 7/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp,điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y 

Từ 7h00p-11h00p 

và từ 13h30p -

17h30p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng 

chăm sóc 

người bệnh 

  

 

 

 

40 

 

Nguyễn Thị Kiên 

001514/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo thông tư  số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 7/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp,điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y 

Từ 7h00p-11h00p 

và từ 13h30p -

17h30p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng 

trưởng Khoa 

Khám Bệnh  
  

 

 

41 Hoàng Thị Cảm 
001518/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo thông tư  số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 7/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng 

Từ 7h00p-11h00p 

và từ 13h30p -

17h30p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng 

chăm sóc 

người bệnh 

  

 

 

42 

Nguyễn Thị Lý 
004295/HAG-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Từ 7h00p-11h00p 

và từ 13h30p -

17h30p 

Bác sỹ khám 

và điều trị 

người bệnh  
  



Từ thứ 2 đến thứ 6 

 

 

43 
 

Đỗ Thị  Huệ 

003168/HAG-

CCHN 

Chăm sóc người bệnh, thực 

hiện các kỹ thuật chuyên môn 

của Đại học điều dưỡng đa 

khoa 

Từ 7h00p-11h00p 

và từ 13h30p -

17h30p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng 

chăm sóc 

người bệnh 

  

 

 

 

 

 

 

44 

 

 

 

Hoàng Mùi Mủi 

005059/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo thông tư  số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 7/10/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ 

Từ 7h00p-11h00p 

và từ 13h30p -

17h30p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng 

chăm sóc 

người bệnh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 

 

 

 

 

Hủng Thị Minh 

005003/HAG-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Từ 7h00p-11h00p 

và từ 13h30p -

17h30p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Bác sỹ khám 

và điều trị  

Từ 6-6h58p trưa từ 

11h10-13h, chiều từ 

17h35p-22h các ngày thứ 

2 đến thứ 6 

Từ 7h – 22h vào ngày thứ 

7 , chủ nhật, ngày lễ 

( Tại phòng khám Bác sỹ 

Hoàng Văn Luân ) 

 

 

 

46 
 

Hoàng Kiều Oanh 

004257/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo thông tư  số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 7/10/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ 

Từ 7h00p-11h00p 

và từ 13h30p -

17h30p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng 

chăm sóc 

người bệnh 

  

 

 

 

Mai Thị Bàn 

001153/HAG-

CCHN 
Khám bệnh,chữa bệnh đa khoa 

Từ 7h00p-11h00p 

và từ 13h30p -

Bác sỹ khám 

và điều trị 
 

 

 



47 17h30p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

người bệnh   

 

 

 

 

 

48 
Bùi Công Đích 

001251/HAG-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa  

Từ 7h00p-11h00p 

và từ 13h30p -

17h30p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Bác sỹ khám 

và điều trị 

người bệnh 

  

 

 

 

 

 

49 

 

Nguyễn Văn Sáng 

001558/HAG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

.Chuyên khoa chẩn đoán hình 

ảnh  

Từ 7h00p-11h00p 

và từ 13h30p -

17h30p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Bác sỹ khám 

và điều trị 

người bệnh – 

Trưởng khoa 

chẩn đoán hình 

ảnh  

11h40p - 13h20pvà từ 

17h40p đến 22h các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 6 

Từ 7h đến 22h các ngày 

thứ 7, chủ nhật, ngày lễ 

( tại phòng khám Bs 

Nguyễn Văn Sáng ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  50 
Hoàng Thế Trung 

004462/HAG-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa  

Từ 7h00p-11h00p 

và từ 13h30p -

17h30p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Bác sỹ khám 

và điều trị 

người bệnh  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoành Mạnh Huynh 

003692/HAG-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn kỹ thuật hình ảnh Y học  

Từ 7h00p-11h00p 

và từ 13h30p -

17h30p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Kỹ thuật viên 

chẩn đoán hình 

ảnh 

Từ 6-6h58p trưa từ 

11h10-13h, chiều từ 

17h35p-22h các ngày thứ 

2 đến thứ 6 

 

 

 

 



 

51 

Từ 7h – 22h vào ngày thứ 

7 , chủ nhật, ngày lễ 

( Tại phòng khám Bác sỹ 

Hoàng Văn Luân ) 

 

 

 

 

 

 

 

52  

Hoàng Kim Viễn 

001599/HAG-

CCHN 

Chăm sóc người bệnh, thực 

hiện các kỹ thuật chuyên môn 

điều dưỡng đa khoa  

Từ 7h00p-11h00p 

và từ 13h30p -

17h30p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng 

chăm sóc 

người bệnh  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53 

 

Vũ Thị Dương 

001553/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo thông tư  số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 7/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng 

Từ 7h00p-11h00p 

và từ 13h30p -

17h30p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng 

trưởng khoa 

chẩn đoán hình 

ảnh   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54 

    Hoàng Văn Din 
004268/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo thông tư  số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 7/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng 

Từ 7h00p-11h00p 

và từ 13h30p -

17h30p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng 

chăm sóc 

người bệnh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

55 
 

Bùi Thiện Thi 

005088/HAG-

CCHN 

Kỹ thuật viên chẩn đoán hình 

ảnh  

Từ 7h00p-11h00p 

và từ 13h30p -

17h30p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Kỹ thuật viên 

chẩn đoán hình 

ảnh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 Hà Mỹ Hạnh 
003173/HAG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa nội, khám bệnh chữa bệnh 

đa khoa  

Từ 7h00p-11h00p 

và từ 13h30p -

17h30p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Bác sỹ khám 

và điều trị 

người bệnh – 

Trưởng khoa 

Nội tổng hợp  

11h30p - 13h25p và từ 

17h35 p đến 22h các ngày 

từ thứ 2 đến thứ 6. 

Từ 7 h đến 22h các ngày thứ 

7, chủ nhật, ngày lễ( tại 

phòng khám BS Hà Mỹ 

Hạnh ) 

 

 

 

 

57 Bùi Xuân Hương 
001557/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo thông tư  số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 7/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng 

Từ 7h00p-11h00p 

và từ 13h30p -

17h30p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng 

trưởng khoa 

Nội tổng hợp  
  

 

 

 

 

58 

 

Bùi Thị Nguyệt 

0003146/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo thông tư  số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 7/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng 

Từ 7h00p-11h00p 

và từ 13h30p -

17h30p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng- 

chăm sóc 

người bệnh  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59 

 

Lộc Thị Quyết 

001546/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo thông tư  số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 7/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng 

Từ 7h00p-11h00p 

và từ 13h30p -

17h30p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng- 

chăm sóc 

người bệnh  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

Hoàng Văn Chuyền 

001662/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo thông tư  số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 7/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng 

Từ 7h00p-11h00p 

và từ 13h30p -

17h30p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng- 

chăm sóc 

người bệnh  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61 

Hoàng Thị Ngân 
004260/HAG-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ  

Từ 7h00p-11h00p 

và từ 13h30p -

17h30p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng- 

chăm sóc 

người bệnh  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62 

 

Nguyễn Văn Quy 
004045/HAG-

CCHN 

Khám bệnh chữa bệnh đa 

khoa.khám bệnh chữa bệnh 

chuyên khoa hồi sức cấp cứu 

Từ 7h00p-11h00p 

và từ 13h30p -

17h30p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Bác sỹ khám 

và điều trị 

người bệnh- 

Trưởng khoa 

Cấp Cứu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63 

 

 

Phùng Văn Hiếu 

0003184/HAG-

CCHN 

Chăm sóc người bệnh, thực 

hiện các kỹ thuật chuyên môn 

Đại học Điều dưỡng đa khoa  

Từ 7h00p-11h00p 

và từ 13h30p -

17h30p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng 

trưởng khoa 

cấp cứu 

11h40p-13h20p và từ 

17h40p đến 21h các ngày 

từ thứ 2 đến thứ 6 

Từ 7h đến 22h các ngày 

thứ 7, chủ  nhật, ngày lễ  

( tại phòng khám Quang 

Bình – BS Phùng Văn 

 

 

 

 

 

 

 



Thành  )  

 

 

 

 

 

 

 

64 

 

Phạm Mạnh Tiến 

005022/HAG-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ 

Từ 7h00p-11h00p 

và từ 13h30p -

17h30p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng- 

chăm sóc 

người bệnh 

  

 

 

65 

 

 

Hoàng Thị Thanh 

Hằng 

0003197/HAG-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn Y sỹ đa khoa  

Từ 7h00p-11h00p 

và từ 13h30p -

17h30p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng- 

chăm sóc 

người bệnh 

  

 

 

 

 

 

 

66 
Hoàng Văn Kỵ 

004297/HAG-

CCHN 

Khám bệnh chữa bệnh y học cổ 

truyền  

Từ 7h00p-11h00p 

và từ 13h30p -

17h30p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Bác sỹ khám 

và điều trị 

người bệnh - 

Trưởng  khoa 

Y học cổ 

truyền phục hồi 

chức năng   

11h40p - 13h20p và từ 

17h40p đến 22h các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 6 

Từ 8h đến 21h các ngày 

thứ 7, chủ nhật, ngày 

(Tại phòng khám Bác sỹ 

Hoàng Văn Kỵ )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67 
Hoàng Văn Bình 

001121/HAG-

CCHN 

Khám bệnh chữa bệnh y học cổ 

truyền 

Từ 7h00p-11h00p 

và từ 13h30p -

17h30p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Bác sỹ khám 

và điều trị 

người bệnh   
 

 

 

 

 



 

 

68 
Long Văn Tưởng 

001440/HAG-

CCHN 

Khám bệnh chữa bệnh y học cổ 

truyền 

Từ 7h00p-11h00p 

và từ 13h30p -

17h30p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Bác sỹ khám 

và điều trị 

người bệnh   
  

 

 

 

69 Vàng Thị Thu 
004105/HAG-

CCHN 

Kỹ thuật viên phục hồi chức 

năng  

Từ 7h00p-11h00p 

và từ 13h30p -

17h30p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng- 

chăm sóc 

người bệnh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 Hoàng Thị Hà 
003181/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo thông tư  số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 7/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng 

Từ 7h00p-11h00p 

và từ 13h30p -

17h30p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng 

trưởng khoa-Y 

học cổ truyền 

phục hồi chức 

năng   

  

 

 

 

71 
Hoàng Thị Chiến 

001564/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo thông tư  số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 7/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng 

Từ 7h00p-11h00p 

và từ 13h30p -

17h30p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng- 

chăm sóc 

người bệnh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 

Hoàng Đức Tính 
001565/HAG-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn Y sỹ đa khoa  

Từ 7h00p-11h00p 

và từ 13h30p -

17h30p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Y sỹ đa khoa   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

73 
Nguyễn Văn Tiến 

0003182/HAG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Hồi sức cấp cứu. Thực 

hiện các kỹ thuật chuyên môn 

khác theo danh mục được Giám 

đốc Sở Y tế phê duyệt  

Từ 7h00p-11h00p 

và từ 13h30p -

17h30p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Bác sỹ khám 

và điều trị 

người bệnh - 

Trưởng khoa 

Hồi sức cấp 

cứu  

11h40p - 13h20pvà từ 

17h40p đến 22h các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 6 

Từ 8h đến 21h các ngày 

thứ 7, chủ nhật, ngày ( 

tại phòng khám bác sỹ 

Nguyễn Văn Tiến ) 

 

 

 

 

74  

Hoàng Văn Bính 

001119/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo thông tư  số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 7/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y  

Từ 7h00p-11h00p 

và từ 13h30p -

17h30p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng 

trưởng khoa 

Hồi sức cấp 

cứu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 

 

Trần Thị Vịnh 

001543/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo thông tư  số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 7/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng 

Từ 7h00p-11h00p 

và từ 13h30p -

17h30p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng 

chăm sóc 

người bệnh 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lộc Thị Huyên 

004102/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo thông tư  số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 7/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng 

Từ 7h00p-11h00p 

và từ 13h30p -

17h30p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng 

chăm sóc 

người bệnh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77 

 

Bùi Bách Tiến 

003695/HAG-

CCHN 

Tham gia sơ cban đầu, khám 

bệnh thông thường theo quy 

định tại TT liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ quy định mã số tiêu 

chuẩn chức danh nghêg nghiệp 

Bác sỹ, bác sỹ YHDP, y sỹ  

Từ 7h00p-11h00p 

và từ 13h30p -

17h30p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Y sỹ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78 

Hoàng Văn Tố 
003695/HAG-

CCHN 

Khám bệnh chữa bệnh chuyên 

khoa truyền nhiễm  

Từ 7h00p-11h00p 

và từ 13h30p -

17h30p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Bác sỹ khám 

và điều trị 

người bệnh  - 

Trưởng khoa 

truyền nhiễm 

11h10p - 13h20pvà từ 

17h40p đến 21h các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 6 

(Tại phòng khám bác sỹ 

Tố - Chính  ) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79 

 

Nguyễn Thị Hoài 

003159/HAG-

CCHN 

Chăm sóc người bệnh, thực 

hiện các kỹ thuật chuyên môn 

của Đại học điều dưỡng đa 

khoa  

Từ 7h00p-11h00p 

và từ 13h30p -

17h30p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng 

trưởng khoa 

truyền nhiễm  

11h40p-13h20p và từ 

17h40p đến 21h các ngày 

từ thứ 2 đến thứ 6 

Từ 7h đến 22h các ngày 

thứ 7, chủ  nhật, ngày lễ  

( tại phòng khám Quang 

Bình – BS Phùng Văn 

Thành  ) 

 

 

 

 

 

 

80 

 

 

Trịnh Thị Hường 

0003177/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo thông tư  số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 7/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng 

Từ 7h00p-11h00p 

và từ 13h30p -

17h30p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng- 

chăm sóc 

người bệnh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Xuân Chính 

003955/HAG-

CCHN 

Khám chữa bệnh đa 

khoa,chuyên khoa gây mê hồi 

sức  

Từ 7h00p-11h00p 

và từ 13h30p -

17h30p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Bác sỹ gây mê- 

phụ trách khoa 

gây mê 

11h10p - 13h20pvà từ 

17h40p đến 21h các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 6 

(Tại phòng khám bác sỹ 

Tố - Chính  ) 

 

 

 

 

 



 

81 
  

 

 

 

 

 

 

 

82  

Trần Thị Linh 

0003158/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo thông tư  số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 7/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng 

Từ 7h00p-11h00p 

và từ 13h30p -

17h30p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng 

chăm sóc 

người bệnh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83 

 

Nguyễn Duy Tùng 

0003158/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo thông tư  số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 7/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng 

Từ 7h00p-11h00p 

và từ 13h30p -

17h30p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng 

chăm sóc 

người bệnh 

  

 

 

84 

 

Lục Thị Hợp 

001566/HAG-

CCHN 

Chăm chăm sóc người bệnh, 

thực hiện kỹ thuật chuyên môn 

gây mê hồi sức   

Từ 7h00p-11h00p 

và từ 13h30p -

17h30p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng 

chăm sóc 

người bệnh 

  

 

 

85 
 

Bùi Văn Duyến 

001331/HAG-

CCHN 

Chăm chăm sóc người bệnh, 

thực hiện kỹ thuật chuyên môn 

gây mê hồi sức   

Từ 7h00p-11h00p 

và từ 13h30p -

17h30p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Kỹ thuật viên- 

Diều dưỡng 

trưởng khoa 

gây mê hồi sức  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hoàng Thị Diệp 

001528/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo thông tư  số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

Từ 7h00p-11h00p 

và từ 13h30p -

Điều dưỡng 

chăm sóc 
 

 

 



 

86 

ngày 7/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng 

17h30p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

người bệnh  

 

 

 

 

 

 

 

87 

 

Nguyễn Thị Phi 

001528/HAG-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa  

Từ 7h00p-11h00p 

và từ 13h30p -

17h30p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Bác sỹ khám  

và điều trị 

người bệnh    

11h40p - 13h20p và từ 17h 

40p đến 21 h các ngày từ 

thứ 2 đến thứ 6. 

Từ 8 h đến 21 h các ngày 

thứ 7, chủ nhật, ngày lễ 

( tại Phòng Khám Hà Phi ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

88 

 

 

Ma Thị Huyên 

001661/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo thông tư  số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 7/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng 

Từ 7h00p-11h00p 

và từ 13h30p -

17h30p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng 

chăm sóc 

người bệnh 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89 

 

 

Nguyễn Tuấn Dũng 

001527/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo thông tư  số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 7/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng 

Từ 7h00p-11h00p 

và từ 13h30p -

17h30p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng 

trưởng  khoa 

Liên chuyên 

khoa  

 

 

11h10p - 13h20pvà từ 

17h40 đến 21h các ngày 

từ thứ 2 đến thứ 6 

(Tại Quầy thuốc Nguyễn 

Tuấn Dũng  ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

90 
 

Trần Tuấn Nam 

001583/HAG-

CCHN 

Chăm sóc người bệnh, thực 

hiện các kỹ thuật chuyên môn 

điều dưỡng đa khoa  

Từ 7h00p-11h00p 

và từ 13h30p -

17h30p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng 

chăm sóc 

người bệnh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91 

 

 

Nguyễn Thị Hương 

001520/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo thông tư  số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 7/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng 

Từ 7h00p-11h00p 

và từ 13h30p -

17h30p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng 

chăm sóc 

người bệnh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92 

 

Nguyễn Thị Thoa 

005163/HAG-

CCHN 
Khám bệnh chữa bệnh đa khoa  

Từ 7h00p-11h00p 

và từ 13h30p -

17h30p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Bác sỹ khám 

và điều trị  

người bệnh  

  

 

93 
Phạm Văn Quân 

003688/HAG-

CCHN 

Khám bệnh chữa bệnh đa khoa 

chuyên khoa da liễu  

Từ 7h00p-11h00p 

và từ 13h30p -

17h30p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Bác sỹ khám 

và điều trị  

người bệnh  
  

 

 

 

 

94 

 

 

Lý Bích Việt 

0003169/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo thông tư  số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 7/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng 

Từ 7h00p-11h00p 

và từ 13h30p -

17h30p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng 

chăm sóc 

người bệnh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95 

Hoàng Minh Toàn 
0003176/HAG-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn Y sỹ đa khoa  

Từ 7h00p-11h00p 

và từ 13h30p -

17h30p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Y sỹ đa khoa   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

96 

 

 

Vũ Thị Mị 

004274/HAG-

CCHN 

Khám bệnh chữa bệnh chuyên 

khoa Nội 

Từ 7h00p-11h00p 

và từ 13h30p -

17h30p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Bác sỹ khám 

và điều trị 

người bệnh - 

phụ trách khoa 

Lão học tim 

mạch  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97 

Vũ Thị Thuận 
004274/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo thông tư  số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 7/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng 

Từ 7h00p-11h00p 

và từ 13h30p -

17h30p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng 

chăm sóc 

người bệnh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98 

 

Hoàng Thị Thiềm 

004274/HAG-

CCHN 

Chăm sóc người bệnh, thực 

hiện các kỹ thuật chuyên môn 

điều dưỡng đa khoa  

Từ 7h00p-11h00p 

và từ 13h30p -

17h30p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng 

chăm sóc 

người bệnh 

  

 

 

99 

 

Phạm Quốc Tuấn 

001560/HAG-

CCHN 

Chăm sóc người bệnh, thực 

hiện các kỹ thuật chuyên môn 

điều dưỡng đa khoa 

Từ 7h00p-11h00p 

và từ 13h30p -

17h30p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng 

chăm sóc 

người bệnh 

  

 

 

 

 

Mai Thị Năm 

001560/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo thông tư  số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 7/10/2015 quy định mã số, 

Từ 7h00p-11h00p 

và từ 13h30p -

17h30p 

Điều dưỡng 

trưởng khoa 

Lão học tim 
 

 

 

 



 

100 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6 mạch   

 

 

 

 

 

101 
Chu Bá Quyết 

003174/HAG-

CCHN 

Khám bệnh chữa bệnh chuyên 

khoa Nội  

Từ 7h00p-11h00p 

và từ 13h30p -

17h30p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Bác sỹ khám 

bệnh  và điều 

trị người bệnh  
  

 

101 
Bùi Thị Ngần 

001173/HAG-

CCHN 

Chăm sóc người bệnh, thực 

hiện các kỹ thuật chuyên môn 

điều dưỡng đa khoa 

Từ 7h00p-11h00p 

và từ 13h30p -

17h30p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng 

chăm sóc 

người bệnh 

  

 

 

101 
 

Nguyễn Văn Kiều 

001187/HAG-

CCHN 

Chăm sóc người bệnh, thực 

hiện các kỹ thuật chuyên môn 

điều dưỡng đa khoa 

Từ 7h00p-11h00p 

và từ 13h30p -

17h30p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng 

chăm sóc 

người bệnh 

  

 

 

 

102 Phạm Thị Hương 
004298/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo thông tư  số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 7/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y 

Từ 7h00p-11h00p 

và từ 13h30p -

17h30p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng 

chăm sóc 

người bệnh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hà 

001538/HAG- 

 

CCHN 

Thực hiện theo thông tư  số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 7/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp hộ sinh 

Từ 7h00p-11h00p 

và từ 13h30p -

17h30p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Trưởng khoa 

chống nhiễm 

khuẩn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104 

 

 

Ma Thị Hồng 

001536/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo thông tư  số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 7/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y 

Từ 7h00p-11h00p 

và từ 13h30p -

17h30p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng 

trưởng khoa 

chống nhiễm 

khuẩn  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105 Hoàng Văn Vĩnh 
003697/HAG-

CCHN 
Khám bệnh chữa bệnh đa khoa  

Từ 7h00p-11h00p 

và từ 13h30p -

17h30p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Bác sỹ khám 

và điều trị  

người bệnh - 

Phụ trách khoa 

Xét nghiệm  

  

 

106 

Lùng Văn Sùng 
004192/HAG-

CCHN 
Chuyên khoa xét nghiệm  

Từ 7h00p-11h00p 

và từ 13h30p -

17h30p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng 

trưởng khoa 

xét nghiệm  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

107 

 

Nguyễn Thị Lâm 

001543/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo thông tư  số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 7/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng 

Từ 7h00p-11h00p 

và từ 13h30p -

17h30p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng 

khoa xét 

nghiệm  
  

  001535/HAG- Thực hiện theo thông tư  số Từ 7h00p-11h00p Điều dưỡng   



 

 

108 

Mai Thị Sen CCHN 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 7/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng 

và từ 13h30p -

17h30p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

khoa xét 

nghiệm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

109 
 

Nông Văn Giáp 

001519/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo thông tư  số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 7/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp kỹ thuật y  

Từ 7h00p-11h00p 

và từ 13h30p -

17h30p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Kỹ thuật viên 

khoa xét 

nghiệm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110 

 

Nguyễn Thị Lê 

0003161/HAG-

CCHN 

Khám bệnh chữa bệnh đa khoa, 

thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn khác theo danh mục được 

Giám đốc Sở Y tế phê duyệt  

Từ 7h00p-11h00p 

và từ 13h30p -

17h30p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Bác sỹ khám 

và điều trị 

người bệnh - 

Trưởng phòng 

khám đa khoa 

khu vực Xuân 

Giang  

11h30p đến 13h25p   

Chiều 17h40p đến 21h 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Từ   7h đến 21h các ngày 

thứ 7. Cn, ngày lễ  

 

( tại phòng khám BS Lê ) 

 

 

 

 

 

111 

 

Hoàng Ngọc Vinh 

001556/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo thông tư  số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 7/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng 

Từ 7h00p-11h00p 

và từ 13h30p -

17h30p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng 

chăm sóc 

người bệnh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

001570/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo thông tư  số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

Từ 7h00p-11h00p 

và từ 13h30p -

Điều dưỡng 

chăm sóc 
 

 

 



 

 

 

112 

Bùi Thị Minh Liên ngày 7/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng 

17h30p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

người bệnh  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113 
 

Hoàng Văn Dừa 

001550/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo thông tư  số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 7/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp kỹ thuật y  

Từ 7h00p-11h00p 

và từ 13h30p -

17h30p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Kỹ thuật viên –

phòng khám 

Xuân Giang  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

114 
 

Vương Thị Kiệm 

001567/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo thông tư  số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 7/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp hộ sinh  

Từ 7h00p-11h00p 

và từ 13h30p -

17h30p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng 

chăm sóc 

người bệnh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Ngọc 

003156/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo thông tư  số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 7/10/2015 quy định mã số, 

Từ 7h00p-11h00p 

và từ 13h30p -

17h30p 

Điều dưỡng 

trưởng – phòng 

khám Xuân 
 

 

 

 



115 tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6 Giang   

 

 

 

 

 

 

116 
Tô Thị Lề 

004320/HAG-

CCHN 
Khám bệnh , chữa bệnh đa khoa  

Từ 7h00p-11h00p 

và từ 13h30p -

17h30p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Bác sỹ khám 

và điều trị  

người bệnh  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

117 Vũ Như Quỳnh 
462/HAG-

CCHND 
Quầy thuốc  

Từ 7h00p-11h00p 

và từ 13h30p -

17h30p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Dược sỹ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

118 

Hoàng Thị Thoa 
0003164/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo thông tư  số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 7/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng 

Từ 7h00p-11h00p 

và từ 13h30p -

17h30p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng 

chăm sóc 

người bệnh 

11h35p - 13h20p và từ 

17h35p đến 21h các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 6 

Từ 8h đến 21h các ngày 

thứ 7 , chủ nhật, ngày lễ 

( tại phòng khám YHCT 

Bs Toan ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

119 

Hoàng Thị Loan 
004258/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo thông tư  số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 7/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng 

Từ 7h00p-11h00p 

và từ 13h30p -

17h30p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng 

chăm sóc 

người bệnh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120 

Hoàng Thị Toan 
004400/HAG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh y học cổ 

truyền  

Từ 7h00p-11h00p 

và từ 13h30p -

17h30p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Bác sỹ khám 

và điều trị 

người bệnh  

11h35p - 13h20p và từ 

17h35p đến 21h các 

ngày từ thứ 2 đến thứ 6 

Từ 8h đến 21h các ngày 

thứ 7 , chủ nhật, ngày lễ 

( tại phòng khám YHCT 

Bs Toan ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

121 

 
 

Nguyễn Thị Thơm 

004400/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo thông tư  số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 7/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng 

Từ 7h00p-11h00p 

và từ 13h30p -

17h30p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng 

chăm sóc 

người bệnh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

122 

 

Hoàng Văn Nghị 

002590/HAG-

CCHN 

Thực hiện theo thông tư  số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 7/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng 

Từ 7h00p-11h00p 

và từ 13h30p -

17h30p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng 

chăm sóc 

người bệnh 

  

 

123 
Bùi Thị Hiền 

000013/CCHN-

D-SYT-HAG 

Chịu trách nhiệm chuyên môn 

về dược của cơ sở bán lẻ thuốc  

Từ 7h00p-11h00p 

và từ 13h30p -

17h30p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Dược sỹ -

Trưởng khoa 

dược  
  

 

124 
Đặng Thị Hương 

000658/CCHN-

D-SYT-HAG 

Chịu trách nhiệm chuyên môn 

về dược của cơ sở bán lẻ thuốc 

Từ 7h00p-11h00p 

và từ 13h30p -

17h30p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Dược sỹ    



 

125 

Phạm Thị Hồng 

Thuý 

279/HAG-

CCHND 

Chịu trách nhiệm chuyên môn 

về dược của cơ sở bán lẻ thuốc 

Từ 7h00p-11h00p 

và từ 13h30p -

17h30p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Dược  sỹ   

 

 

 

 

 

 

 

 

126 
 

Nguyễn Thị Huyền 

Trang 

000090/CCHN-

D-SYT-HAG 

Chịu trách nhiệm chuyên môn 

về dược của cơ sở bán lẻ thuốc 

Từ 7h00p-11h00p 

và từ 13h30p -

17h30p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Dược  sỹ  

 

 

 

 

 

 

127 
Hoàng Xuân Dim 

000083/CCHN-

D-SYT-HAG 

Chịu trách nhiệm chuyên môn 

về dược của cơ sở bán lẻ thuốc 

Từ 7h00p-11h00p 

và từ 13h30p -

17h30p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Dược  sỹ   

 

128 
Nguyễn Thị Thảo 

000089/CCHN-

D-SYT-HAG 

Chịu trách nhiệm chuyên môn 

về dược của cơ sở bán lẻ thuốc 

Từ 7h00p-11h00p 

và từ 13h30p -

17h30p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Dược  sỹ   

 

 

 

129 

 

Hoàng Thị Hải 

000659/CCHN-

D-SYT-HAG 
Kinh doanh thuốc 

Từ 7h00p-11h00p 

và từ 13h30p -

17h30p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Dược  sỹ  

 

 

 

 

 

 

 

 

130  

Nguyễn Văn Lý 

000517/CCHN-

D-SYT-HAG 
Kinh doanh thuốc 

Từ 7h00p-11h00p 

và từ 13h30p -

17h30p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Dược  sỹ  

 

 

 

 

 

 



 

 

131 
Hoàng Văn Soái  

000036/HAG-

CCHN 
Điều dưỡng  

Từ 7h00p-11h00p 

và từ 13h30p -

17h30p 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng 

chăm sóc 

người bệnh 
  

 

 

 

 

             Nơi nhận:                                                                                                                  GIÁM ĐỐC  
     - Sở Y tế;                                                                                                                

             - Lưu: VT, KHTH. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Hoàng Hải Võ  
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